CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH CỦA BÉ
Thời gian thực hiện 3 tuần: Từ ngày 27/10/2025 - 14/11/2025

	STT

	MỤC TIÊU GIÁO DỤC
	NỘI DUNG GIÁO DỤC
	HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC (chơi, học, lao động, ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân)
	MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC


	I.GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	
	Thực hiện động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp.

	


1
	MT2*. Thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn.
	- Tập các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp; Tay, bụng, chân,  bật.
	- Hoạt động thể dục buổi sáng. 
· -  Hô hấp, tay, chân, bụng, bật.
· -  Hô hấp:  Hít vào, thở ra. 
- BTPTC: Hô hấp: Còi tàu. Tay, chân, bụng, bật tách 2 bên...
	- Hoạt động ngoài lớp.
- Đồ dùng: Vòng, gậy, nơ… đủ cho cô và trẻ.

	
	Thực hiện kĩ năng vận động cơ bản và phát triển tố chất vận động ban đầu.

	

2
	MT3*. Đi được hết đoạn đường hẹp (3m x 0,2m).
Bật - nhảy.
	- Đi được hết đoạn đường hẹp (3m x 0,2m).
- Bật về phía trước.


	- Hoạt động học:
+ VĐCB:Bật về phía trước.
+ TCVĐ: Tung và bắt bóng, Chuyền bóng qua đầu, Bật qua suối nhỏ, Ai nhanh hơn...
	- Hoạt động ngoài lớp: Sân tập rộng, thoáng.
- Đồ dùng an toàn


	


3
	MT9. Chạy được liên tục 15m theo hướng thẳng.  
	- Chạy  được 15m liên tục theo hướng thẳng
	- Hoạt động học:
+ VĐCB: Chạy  được 15m liên tục theo hướng thẳng 
+ TCVĐ: “Tìm  bạn thân, Thi ai nhanh, Mèo đuổi chuột; Tàu hỏa...
	- Hoạt động ngoài lớp: Sân tập rộng, thoáng.
- Đồ dùng an toàn
- Tạo tình huống cho trẻ tập luyện.
- Thay đổi nhiều trải nghiệm chơi khác nhau cho trẻ.


	4
	MT10*. Ném trúng đích ngang (xa 1,5 m).
	+ Ném trúng đích ngang bằng 1 tay. (xa 1,5 m).
	- Hoạt động học 
· + VĐCB: Ném trúng đích ngang bằng 1 tay. (xa 1,5 m).
+ TCVĐ: “Tìm  bạn thân; Chó sói xấu tính; Trời nắng trời mưa, Tàu hỏa...
	

	5
	MT23*. Tháo tất, cởi được quần, áo...
	- Tháo tất, cởi được quần, áo .....
	Thực hiện một số việc đơn giản:   Tháo tất, cởi được quần, áo .....
	- Hoạt động trong lớp.
- Hoạt động mọi lúc mọi nơi
- Đồ dùng an toàn
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	MT24. Sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách.
	Trẻ thực hiện được một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt: Sử dụng bát, thìa và sử và sử dụng đúng cách....

	- Giờ ăn, uống.
- Hoạt động chiều.
 - Mọi lúc mọi nơi

	- Hoạt động ngoài lớp: Sân tập rộng, thoáng.
- Đồ dùng an toàn
- Tạo tình huống cho trẻ tập luyện.
- Thay đổi nhiều trải nghiệm chơi khác nhau cho trẻ.
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	MT29*. Nhận ra và tránh một số vật dụng nguy hiểm (bàn là, bếp đang đun, phích nước nóng...) khi được nhắc nhở.
	- Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm, những nơi không an toàn, những vật dụng nguy hiểm đến tính mạng.
	- Hoạt động mọi lúc mọi nơi:
- Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe.

	

	II. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	






8
	MT44*. Phân loại được các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật.
	- Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 1 -  2 dấu hiệu.
- Đồ dùng gia đình, đồ dùng đồ chơi....
- Đặc điểm, công dụng và cách sử dụng đối tượng một số đồ dùng trong gia đình...
- Một số mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng .
	- Hoạt động học: “Trò chuyện về những người thân trong gia đình, Đồ dùng gia đình”. Đếm 1 và nhiều, Đếm theo khả năng trên đối tượng trong phạm vi 5.
 - Chơi các góc: Góc học tập...  TC: “Đồ dùng làm bằng gì?”; “Chiếc túi kì lạ với đồ dùng gia đình.”
	- Hoạt động trong lớp, ngoài lớp: 
+ Sắp xếp các góc trong lớp theo hướng mở.
  + Giáo viên trò chuyện và chơi với trẻ, kích thích trẻ tư duy, chủ động tìm tòi, khám phá

	

9
	MT57*. Nhận dạng và gọi được tên các hình: tròn, vuông, tam giác, chữ nhật.
	- Nhận biết, gọi tên các  hình  vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật và nhận dạng các hình đó trong thực tế.
- Sửng dụng các hình để chắp ghép.
	- Hoạt động học:  Ngôi nhà của bé, Nhận dạng và gọi tên các hình, Đồ dùng gia đình: Nhận biết phân biệt quả bóng tròn to – nhỏ”...“Đếm và so sánh một số đồ dùng”.
- TC: Chơi lăn (hình vuông, hình tròn.)  
	- Hoạt động trong lớp.  
- Hoạt động ngoài lớp: 
+ Sắp xếp các góc trong lớp, các khu vực chơi ngoài trời theo hướng mở.
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	MT60. Nói được tên của bố mẹ và các thành viên trong gia đình.
	- Tên của bố mẹ, công việc các thành viên trong gia đình.

	- Hoạt động học:
“Khám phá, trải nghiệm, so sánh: Tên, tuổi, giới tính, của các thành viên trong gia đình...
- Trò chơi: “Thi xem ai nhanh".
 - Liên hoan văn nghệ                 
 - Mọi lúc mọi nơi
	- Hoạt động 
trong lớp, ngoài lớp.
- Giáo viên trò chuyện và chơi với trẻ, kích 
thích trẻ trả lời, giao tiếp.
 - Hoạt động 
mọi lúc mọi nơi
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	MT61*. Nói được địa chỉ của gia đình khi được hỏi, trò chuyện, xem ảnh về gia đình.

	- Biết được địa chỉ gia đình.
- Quan tâm và thể hiện cảm xúc...
	- Trẻ biết các thành viên trong gia đình, địa chỉ gia đình....
Tự tin trò chuyện cùng cô....
	- Hoạt động 
mọi lúc mọi nơi...

	III. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
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	MT71*. Lắng nghe và trả lời được câu hỏi của người đối thoại.
	- Nói, thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp
- Trả lời và đặt câu hỏi.
	- Trẻ bày tỏ được nhu cầu tình cảm và hiểu biết của bản thân bằng các loại câu hỏi khác nhau.
- Trả lời và đặt câu hỏi...
	- Hoạt động trong lớp. 
 - Hoạt động ngoài lớp: 
- Giáo viên trò chuyện và chơi với trẻ, kích thích trẻ trả lời, giao tiếp.

	13
	MT73*. Sử dụng được các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm.
	- Trả lời và đặt các câu hỏi: ai? cái gì? ở đâu? khi nào? để làm gì?

	- Trò truyện, quan sát tranh kể về các hoạt động của một số hiện tượng thời tiết và mùa...
- Kể tên và kể một số nguồn nước.
- Thơ: Hồ Sen, Cây dây leo, Chùm quả ngọt, Cà rốt và củ cải, Hoa hướng dương, Cây dây leo, Ăn quả, Củ cà rốt, Cây đào…
- Truyện: Sự tích các loài hoa, Hoa mào gà...
	Hoạt động trong lớp. 
- Hoạt động ngoài lớp:  
- Đồ dùng: 
tranh truyện, tranh thơ, 
một số bài ca dao, đồng dao, câu đố...
- Hoạt động
 mọi lúc mọi nơi.
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	MTs74. Hỏi được các câu hỏi mang tính gợi mở

	15
	MT76*.  Kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân như: thăm ông bà, đi chơi, xem phim,..
	- Kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân như: thăm ông bà, đi chơi, xem phim…
	- Hoạt động học; chơi ngoài trời;
 - Truyện: Bác Gấu đen và 2 chú thỏ, Giọng hót Chim Sơn Ca, Lợn và Hươu....  
-Thơ: Đàn gà con, Rong và cá, Con gà mài ghẹ, Những chú Thỏ...
- Hoạt động lao động; - Mọi lúc mọi nơi. 
 - Kể tên và kể một số con vật.     
- Làm sách tranh về các con vật.                                                                                
	- Hoạt động trong lớp, ngoài lớp: 
 - Chuẩn bị: vật thật, tranh truyện, tranh ảnh, sách 
+ Xắp xếp thuận tiện, thay đổi đồ chơi thường xuyên để thu hút trẻ.

	IV. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI
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	MT85*. Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân.
	- Tên, tuổi, giới tính của bản thân.
- Sở thích, khả năng của bản thân.
	- Hoạt động học: 
- Tìm hiểu về tên tuổi giới tính, Tìm hiểu về cơ thể bé.
 - Hoạt động chơi ngoài trời: Quan sát bạn trai, bạn gái, các bạn chơi…
- Hoạt động góc: xem tranh, ảnh
 - Trò chơi: “Thi xem ai nhanh".           
- Mọi lúc mọi nơi.   
	- Hoạt động trong lớp, ngoài lớp.
- Giáo viên trò chuyện và chơi với trẻ, kích thích trẻ trả lời, giao tiếp.
 - Hoạt động 
mọi lúc mọi nơi
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	MT86. Nói được điều bé thích, không thích.
	- Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nói; trò chơi; hát, vận động; vẽ, nặn, xếp hình.
	- Hoạt động học: “Tìm hiểu về bản thân (tên, tuổi, giới tính, đồ dùng bạn trai bạn gái).”            
 - Hoạt động chơi ngoài trời: Quan sát bạn trai, bạn gái.
	- Hoạt độngtrong lớp, ngoài lớp.
- Giáo viên trò chuyện và chơi với trẻ, kích thích trẻ trả lời, giao tiếp.
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	MT94*. Thực hiện được một số quy định ở lớp và gia đình: sau khi chơi xếp cất đồ chơi, không tranh giành đồ chơi, vâng lời bố mẹ.
	- Biết thực hiện một số quy định (Cất, xếp đồ chơi, đồ dùng, không tranh dành đồ chơi).
	Hoạt động học: 
- Hoạt động góc: xem tranh, ảnh
 - Trò chơi: “Thi xem ai nhanh".
- Mọi lúc mọi nơi.   
	- Hoạt động 
trong lớp.
  - Hoạt động ngoài lớp.
 - Hoạt động mọi lúc mọi nơi.
- Hoạt động 
mọi lúc mọi nơi.

	19
	MTs99: Chia sẻ dữ liệu và kết quả quan sát với các bạn.

	V. GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MĨ

	

20
	MT104*. Vui sướng, vỗ tay, nói lên được cảm nhận của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng.
	- Bộc lộ cảm xúc phù hợp khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.
	- Hoạt động học: 
- Chơi các góc: Nghe băng video âm nhạc.
 - Trò chơi: Chim én về tổ, hành quân theo chú bộ đội... 
Ai nhanh nhất...
 - Mọi lúc mọi nơi.
	- Hoạt động trong lớp.  
- Hoạt động ngoài lớp: 
 + Bổ sung thêm học liệu, đồ chơi âm nhạc
- Thay đổi nhiều hình thức khác nhau cho trẻ.
- Bày tỏ tình  cảm và thể hiện cảm xúc phù hợp.
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	MT109*. Sử dụng được các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý.
	- Hoạt động học: 
- Thực hiện 1 số hoat động STEAM theo qui trình EDP
 - Chơi các góc: Góc nghệ thuật: vẽ, tô, nặn…
- Chơi ngoài trời: Vẽ phấn tự do....
	- Hoạt động trong lớp.  
- Hoạt động ngoài lớp: 
+ Xắp xếp thuận tiện, thay đổi đồ chơi thường xuyên để thu hút trẻ.
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	MTs110. Tưởng tượng và xây dựng được mẫu thiết kế.
MTs111. Lựa chọn các phương tiện, thiết bị, kỹ thuật, thao tác nhận thức/ nghiên cứu để thiết kế/tạo.
MTs112. Đo vẽ, viết, cắt dán, ghép để tạo mô hình về sản phẩm thiết kế
	- Hoạt động học: 
- Thực hiện 1 số hoat động STEAM theo qui trình EDP
 - Chơi các góc: Góc nghệ thuật: vẽ, tô, nặn…
- Chơi ngoài trời: Vẽ phấn tự do....
	- Hoạt động trong lớp.  
- Hoạt động ngoài lớp: 
+ Xắp xếp thuận tiện, thay đổi đồ chơi thường xuyên để thu hút trẻ.




